
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 

NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá hàng hóa vật tư/thiết bị 

hệ thống thải xỉ đáy lò. 

Thái Bình, ngày     tháng  11  năm 2024 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 (NMNĐ Thái Bình 

2) đang có nhu cầu triển khai mua sắm vật tư/thiết bị hệ thống thải xỉ đáy lò. Được biết 

Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp vật tư/thiết bị cho 

các Nhà máy nhiệt điện. Do đó, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và cung cấp 

báo giá với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

✓ Danh mục hàng hóa như đính kèm; 

✓ Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản 

xuất và tối thiểu 12 tháng kể từ khi được bàn giao. Hàng hóa được sản xuất từ 

năm 2023 trở lại đây. 

- Tiến độ cung cấp: do Nhà cung cấp đề xuất nhưng không muộn hơn 30/4/2025. 

- Địa điểm giao hàng: NMNĐ Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh 

Thái Bình. 

- Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: không muộn hơn 15h00 ngày 28/11/2024. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Quý 

Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo 

giá hoặc qua Email, Fax. 

- Thông tin liên hệ: 

✓ Người nhận: Trần Văn Yên, Phòng KTATMT, NMNĐ Thái Bình 2; 

✓ Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

✓ Số điện thoại liên hệ: 0978807036; Email: yentv@pvpgb.vn; hungbb@pvpgb.vn  

NMNĐ Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: KHTC (để p/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (TVY:        b). 
 
 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 

KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Chung 

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 

ĐT: 02273.721.515; Fax: 02273.721.678 
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Stt Tên vật tư Mô tả Thông số kỹ thuật/Part No. Nhà sản xuất Bản vẽ tham khảo Đơn vị Số lượng Ghi chú

1 Main Conveying Drive Unit

Bộ truyền động băng tải chuyển xỉ 

(bao gồm hộp giảm tốc và động cơ 

đồng bộ, phù hợp với thiết bị hiện 

hữu)

SEW Planetary Gearmotor:

PH052 

KF127DRS200L4/V/0S2/30kW/i=421/MA=8130

0NM/NA=3.5rpm

SEW EURO DRIVE TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0225 Bộ 1

2

Main Roller of Conveying Belt 

Assembly (including Bearing 

housng, sleeve)

Rulo dẫn động băng tải chuyển xỉ (bao 

gồm rulo, gối đỡ và ống lót 2 đầu)
B0203001800010

Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0219

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0221 

(detail 9)

Bộ 1

3

Passive roller of Conveying Belt 

Assembly (including Bearing 

housng, sleeve)

Rulo bị động của băng tải chuyển xỉ 

(bao gồm rulo, gối và ống lót 2 đầu)
B0203001800040

Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0219

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0221 

(Detail 1)

Bộ 1

4 Scrap Drive Unit

Bộ truyền động băng tải làm sạch (bao 

gồm hộp giảm tốc và động cơ đồng bộ, 

phù hợp với thiết bị hiện hữu)

SEW Helical-Bevel Gear Motor:

KH157/TR97DRS132S4/V/0S2/5.5kW/I=379/M

A=12600/NA=3.8rpm

SEW EURO DRIVE TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0224 Bộ 1

5

Main Roller of Scrap Chain 

Assembly (including Bearing 

housng, sleeve)

Rulo dẫn động băng tải làm sach (bao 

gồm trục, then, đĩa xích, gối đỡ và ống 

lót 2 đầu)

B0203001800090
Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0219

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0221 

(Detail 8)

Bộ 1

6

Passive roller of Scrap Chain 

Assembly (including Bearing 

housng, sleeve)

Rulo bị động xích tải làm sạch (bao 

gồm (bao gồm trục, then, đĩa xích, gối 

đỡ và ống lót 2 đầu)

B0203001800100
Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0219

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0221 

(Detail 2)

Bộ 1

7
Arc Conveying Upper Press Wheel 

Bearing
Gối đỡ con lăn ép băng tải chuyển xỉ B0203001800170

Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0219

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0221
Bộ 2

8 Guide Wheel Type A
Gối đỡ con lăn dẫn hướng băng tải 

chuyển xỉ
B0203001800210

Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0219

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0221
Bộ 10

9 Scrap Chain Roller Bearing Gối đỡ con lăn xích cào B0203001800190
Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0219

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0221
Bộ 16

10 Return Roller Bearing Gối đỡ con lăn hồi băng tải chuyển xỉ B0203001800180
Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0219

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0222
Bộ 10

11 Conveying Upper Roller Bearing Gối đỡ con lăn băng tải chuyển xỉ B0203001800150
Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0219

TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0223
Bộ 10

12 Hydraulic Cylinde Ø80x600 Xi lanh đóng mở cổng kẹp xỉ W0600300300072
Qingdao Sizhou Electric Power 

Equipment co.,Ltd TB2-SDC.VP101-00100-M-M12-DSU-0234
Bộ 2

PVCV "mua sắm vật tư hệ thống thải xỉ đáy lò -NMNĐ Thái Bình 2"
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